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Tóm tắt: Các hoạt động khai thác tài nguyên nước thượng nguồn, biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến Đồng bằng sông Cửu Long trong 

đó xâm nhập mặn được xem là một trong những tác động nghiêm trọng nhất. Trong khi các 

nghiên cứu trước đây thường tập trung đánh giá tác động riêng lẻ của các hoạt động phát 

triển thượng nguồn hoặc nước biển dâng đến xâm nhập mặn, nghiên cứu này trình bày kết 

quả đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng thời theo kịch 

bản hiện trạng và các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thượng nguồn đến năm 

2030 và 2050 sử dụng phương pháp mô hình toán và GIS. Kết quả tính toán cho thấy so với 

kịch bản hiện trạng, đến năm 2050 chiều dài xâm nhập mặn lớn nhất tương ứng với ranh 

mặn 4 g/l sẽ tăng 5,6 km trên sông Tiền, 6,2 km trên sông Hậu và 13,7 km trên sông Cổ 

Chiên. Dự báo đến năm 2050 khoảng hơn 2,5 triệu ha đất vùng ĐBSCL sẽ bị nhiễm mặn 

với độ mặn lớn hơn 1 g/l, tăng 9,1% so với kịch bản hiện trạng. Các kết quả tính toán của 

nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin quan trọng phục vụ đề xuất các giải pháp thích ứng, 

giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác tài nguyên nước thượng nguồn, biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng đến xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Xâm nhập mặn; MIKE 11; Thượng nguồn. 

 

1. Mở đầu 

Biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác sử dụng nước thượng nguồn đã và đang ảnh 

hưởng tới sinh kế của người dân không chỉ ở ĐBSCL mà còn ở nhiều đồng bằng châu thổ 

trên toàn thế giới. Tại ĐBSCL ảnh hưởng rõ rệt nhất là sự gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, 

gây ra những tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội và hệ sinh thái của toàn lưu vực. Trong 

những năm gần đây, ĐBSCL đã phải hứng chịu liên tiếp các đợt hạn, mặn với cường độ có 

xu hướng ngày càng gia tăng. Theo thống kê của cục thông tin khoa học và công nghệ quốc 

gia, năm 2011 hạn hán đã làm nước mặn xâm nhập nhiều địa phương vùng ĐBSCL sớm hơn 

trung bình nhiều năm. Tại một số tỉnh ven biển ĐBSCL, nước biển xâm nhập sâu vào các 

sông rạch khiến các dòng sông bị nhiễm mặn từ giữa tháng 2, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Năm 2016, ĐBSCL tiếp tục hứng 

chịu thiệt hại nặng nề với diện tích lúa bị ảnh hưởng trên 160,000 ha, hoa màu trên 7.000 ha 

và số hộ dân bị ảnh hưởng là 400,000 hộ. Đến năm 2020, hạn mặn lại xảy ra với cường độ 

và quy mô mạnh lớn hơn, ranh giới ảnh hưởng bởi độ mặn lớn hơn 4 g/l chiếm diện tích 

1.688.600 ha [1, 2]. Các đợt hạn mặn liên tiếp xảy ra đã đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp 
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cấp bách để thích ứng và giảm thiểu tác động của hạn, mặn đến sinh kế và môi trường. 

Nguyên nhân của sự gia tăng hạn, mặn trong thời gian gần đây ở ĐBSCL là do tác động tổ 

hợp của các yếu tố bao gồm phát triển thủy điện và chuyển nước ở thượng lưu lưu vực sông 

Mê Công, biến đổi khí hậu và nước biển dâng [3–6]. Do đó, đánh giá tác động định lượng 

của tổ hợp của các yếu tố này đến ĐBSCL góp phần đề ra các giải pháp giảm thiểu, thích 

ứng phù hợp là một yêu cầu cấp bách.  

Gần đây, một số nghiên cứu đã phân tích tác động của BĐKH và các hoạt động phát 

triển thượng nguồn đến ĐBSCL. Chẳng hạn, nghiên cứu [7] sử dụng mô hình thủy động lực 

với bốn kịch bản để thể hiện những thay đổi về lưu lượng ở thượng nguồn, mưa ở ĐBSCL 

và mực nước biển dâng trong giai đoạn 2036-2065 cho vùng ĐBSCL. Kết quả tính toán cho 

thấy, lưu lượng tại bốn trạm đại diện có thể giảm đáng kể từ -2,5% xuống đến -100,2%. Trong 

mùa mưa, lưu lượng sông tính toán tăng từ 7,3% đến 46,7% theo bốn kịch bản được xem xét. 

Nghiên cứu [8] đã đánh giá tác động của chế độ dòng chảy đến xâm nhập mặn và chỉ ra rằng 

việc thay đổi chế độ dòng chảy trong sông sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phạm vi xâm nhập mặn 

tại vùng ĐBSCL, đặc biệt là những năm kiệt. Nghiên cứu [9] sử dụng các kịch bản biến đổi 

khí hậu năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu vào cho mô hình lan truyền 

mặn để đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến xâm nhập mặn ở ĐBSCL. Kết quả tính toán cho 

thấy trong tương lai xu hướng gia tăng độ sâu xâm nhập mặn tại hầu hết các sông, kênh, rạch 

vùng ĐBSCL. Ranh mặn 4g/l được dự báo chiếm 53%, 56% và 65% toàn bộ diện tích vùng 

theo các kịch bản đến năm 2030, năm 2050 và 2100. Nghiên cứu [10] sử dụng mô hình thủy 

lực 1 chiều và 2 chiều để mô phỏng, tính toán vận tốc dòng chảy, mực nước và độ mặn trên 

sông Hậu theo các kịch bản tương lai. Nghiên cứu [11] kết hợp mô hình thủy động lực 1D và 

3D mô phỏng quá trình xâm nhập mặn vùng ĐBSCLvới các kịch bản phát triển đến năm 

2030 và đề xuất một số chiến lược quản lý để thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn. Nghiên 

cứu [12] đã sử dụng bô mô hình MIKE 11 và MIKE-GIS để mô phỏng dòng chảy vùng hạ 

lưu sông Cửu Long và tính toán quá trình xâm nhập mặn cho khu vực Nam Bộ. Nghiên cứu 

[13] tích hợp hai mô hình SWAT và HEC-RAS cùng với các phép thử Mann-Kendall và độ 

dốc Theil-Sen để đánh giá và phân tích xu hướng thay đổi dòng chảy và xâm nhập theo các 

kịch bản đến năm 2035.  

Các nghiên cứu trên đã cung cấp các thông tin tương đối đầy đủ về các tác động thượng 

nguồn và BĐKH. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung vào đánh giá tác động 

của một trong hai yếu tố, đó là phát triển thượng nguồn hoặc tác động của nước biển dâng 

đến xâm nhập mặn. Một số nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong các nghiên cứu trước đó mà 

chưa cập nhật các kịch bản BĐKH mới, các công trình ngăn mặn được xây dựng trong thời 

gian gần đây [14–17]. Bài báo này sử dụng phương pháp mô hình thủy - động lực MIKE11 

và GIS để đánh giá tác động của tổ hợp BĐKH (theo kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật năm 

2020) và phát triển thượng nguồn đền xâm nhập mặn vùng bờ biển ĐBSCL, với nguồn dữ 

liệu cập nhật mới nhất về các công trình ngăn mặn dự báo tác động đến năm 2030, 2040 và 

2050. Nghiên cứu này do đó cung cấp các đánh giá tác động kép của đồng thời 2 yếu tố phát 

triển thượng nguồn và biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn, giúp các nhà quản lý, hoạch định 

chính sách có cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến xâm nhập mặn ở ĐBSCL, từ đó có các giải 

pháp ứng phó, giảm thiểu phù hợp. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Khu vực nghiên cứu  

ĐBSCL là một phần của đồng bằng châu thổ sông Mê Công bắt đầu từ Campuchia nơi 

sông Mê Công chia thành hai nhánh chính là nhánh sông Tiền và sông Hậu. Khi nhập vào 

Việt Nam, hệ thống sông phân thành 9 nhánh chính và đổ ra biển Đông (Hình). ĐBSCL có 

diện tích khoảng 3,9 triệu ha, chiếm 70% châu thổ sông Mê Công. Trong khi phần châu thổ 

trên lãnh thổ Campuchia chủ yếu bị chi phối bởi các quá trình dòng chảy sông, ĐBSCL bị 
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ảnh hưởng bởi sự tương tác của dòng chảy sông với các quá trình biển như thủy triều, sóng 

và dòng hải lưu [18]. ĐBSCL nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của gió 

mùa Tây Nam và Đông Bắc. Mùa cạn kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau và mùa lũ từ 

tháng 6 đến tháng 11. Tổng lượng mưa hàng năm xấp xỉ 1800 mm nhưng phân bố không đều 

theo cả không gian và thời gian, với khoảng 90% tổng lượng mưa tập trung vào mùa mưa, và 

chỉ có khoảng 10% trong mùa khô. Chế độ thuỷ văn ĐBSCL chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 

dòng chảy sông Mê Công, thuỷ triều biển Đông, vịnh Thái Lan và chế độ mưa nội vùng. Do 

có 2 phía giáp biển nên vùng ven biển bị mặn xâm nhập mạnh, vào mùa khô mặn xâm nhập 

sâu vào nội đồng, ước tính gần 2 triệu ha đất ở ĐBSCL bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn [11]. 

Về mặt hành chính, ĐBSCL bao gồm 13 tỉnh, thành phố chiếm 19% diện tích và 12% dân số 

của Việt Nam. Đây được coi là vựa lúa, trung tâm sản xuất nông nghiệp và thủy sản lớn nhất 

cả nước, đóng vai trò chính trong đảm bảo an ninh lương thực của nước ta. 

 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Sơ đồ phương pháp nghiên cứu được trình bày trên Hình 2. Theo đó, để đánh giá tác 

động tổ hợp của các phát triển thượng nguồn và BĐKH đến xâm nhập mặn, nghiên cứu đã 

tiến hành theo 3 bước chính bao gồm: (1) Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực và xâm 

nhập mặn; (2) Xây dựng và mô phỏng các kịch bản tổ hợp về BĐKH và phát triển thượng 

nguồn đến xâm nhập mặn đến năm 2030 và 2050; (3) Đánh giá tác động của các kịch bản 

tương lai đến xâm nhập mặn cho vùng ĐBSCL. Cụ thể các bước thực hiện được trình bày 

trên hình 2. 

2.2.1. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực và xâm nhập mặn 

Nghiên cứu sử dụng mô MIKE 11 [19], phát triển bởi Viện Thủy lực Đan Mạch để mô 

phỏng quá trình xâm nhập mặn vào ĐBSCL. Mô hình MIKE 11 cho sông Mê Công được kế 

thừa từ Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC). mô hình sử dụng 

2 modul HD và AD để mô phỏng lưu lượng và nồng độ mặn trên các sông ĐBSCL. Các dữ 

liệu sử dụng trong mô hình bao gồm: Dữ liệu về địa hình, sông, kênh, cống được sử dụng  

để thiết lập mạng lưới thủy lực: bao gồm 1935 chi lưu với tổng số 12,316 mặt cắt ngang và 

23,753 nút tính toán với tổng chiều dài kênh mô phỏng khoảng 24,000 km. Dữ liệu khí tượng 
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thủy văn: bao gồm dữ liệu đo mưa, mực nước, lưu lượng và độ mặn tại các trạm thượng lưu 

và hạ lưu được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình thủy văn và thủy lực. Ngoài ra còn các 

thông tin, dữ liệu về sử dụng nước, trữ nước các vùng, thông tin về vận hành các công trình 

cống trong lưu vực.  

 

Hình 2. Sơ đồ các bước nghiên cứu. 

Về điều kiện biên, biên trên: Các biên lưu lượng tại Kratie và mực nước tại biển Hồ, dữ 

liệu được lấy từ MRC và VNMC trong giai đoạn 2016 và 2020. Biên khu giữa: Bao gồm các 

biên nhu cầu sử dụng nước của các khu giữa và biên dòng chảy được tính toán từ mô hình 

mưa- dòng chảy MIKE NAM, kết quả mô hình được thừa kế từ VNMC. Biên hạ lưu: Gồm 

biên mực nước và độ mặn theo giờ tại 9 cửa sông (Vũng Tàu, Vàm Kênh, Bến Trai, Gánh 

Hào, Sông Đốc, Mỹ Thành, Rạch Giá, Soài Rạp, An Thuận). Dữ liệu được thu thập từ MRC, 

VNMC và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV. Năm 2016 được chọn làm giai đoạn hiệu 

chỉnh và mùa khô năm 2020 là giai đoạn kiểm định, đây là hai năm có hạn mặn nghiêm trọng 

nhất trong thời gian gần đây. 

2.2.2. Xây dựng và mô phỏng các kịch bản tổ hợp về BĐKH và phát triển thượng nguồn đến 

xâm nhập mặn  

Phát triển kinh tế - xã hội trên hệ thống dòng chính sông Mê Công trong tương lai đã 

được xác định bởi Ủy hội sông Mê Công quốc tế bao gồm các thay đổi về phát triển thủy 

điện, hệ thống kiểm soát lũ, diện tích tưới và các dự án chuyển nước trong lưu vực theo quy 

hoạch đến 2030 và 2050. Các phát triển và BĐKH sẽ tác động trực tiếp đến dòng chảy biên 

trên tại Kratie và đã được nhiều nghiên cứu đánh giá. Nghiên cứu này kế thừa kết quả đánh 

giá từ [13] trong đó các kịch bản được xây dựng sử dụng các dự báo về các điều kiện khí 

tượng thủy văn, các nhu cầu khai thác, sử dụng nước và các giả thiết can thiệp trong tương 

lai đã được Ủy hội sông Mê Công quốc tế xác định. Các kịch bản nước biển dâng ảnh hưởng 

đến biên dưới của mô hình được lựa chọn theo kịch bản BĐKH cập nhật năm 2020 (RCP 

4.5) của Bộ Tài nguyên Môi trường [15]. Nghiên cứu lựa chọn năm 2020 là năm gần đây 

nhất phản ánh các điều kiện phát triển mới nhất trên lưu vực đại diện cho năm kịch bản hiện 

trạng (KBHT). Đồng thời đây là cũng năm hạn, mặn diễn ra nghiêm trọng nhất trong những 

năm qua ở ĐBSCL. Điều kiện thủy văn KBHT là các điều kiện thủy văn, công trình năm 

2020. Với các KB2030 và KB2050, lưu lượng tại Kratie được xác định giảm 15% và 37% so 
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với KBHT. Với kịch bản BĐKH RCP 4.5, mực nước biển tăng 12 cm vào năm 2030 và 23cm 

vào năm 2050. Bảng 1 cung cấp thông tin mô tả chi tiết các kịch bản này. 

 

Hình 3. Mạng lưới thủy lực, ĐBSCL. 

Bảng 1. Các kịch bản về điều kiện thủy văn và nước biển dâng. 

STT 
Kịch 

bản 

Dòng chảy 

tại Kratie 
BĐKH&NBD Điều kiện phát triển 

1 KBHT Hiện trạng Không  
Các đặc trưng hồ đập, hệ thống kiểm soát lũ, diện 

tích tưới thời kì hiện trạng. 

2 KB2030 -15% 
RCP 4.5 + NBD 

12cm 

Hệ thống đập, hệ thống kiểm soát lũ, Diện tích 

tưới và các dự án chuyển nước trong lưu vực theo 

quy hoạch đến 2030. 

4 KB2050 -37% 
RCP 4.5 + NBD 

23cm 

Hệ thống đập trên các sông, hệ thống kiểm soát lũ, 

diện tích tưới và các dự án chuyển nước trong lưu 

vực theo quy hoạch đến 2050. 

2.2.3. Đánh giá tác động của các kịch bản tương lai đến xâm nhập mặn cho vùng ĐBSCL 

Ở bước này các kết quả mô phỏng xâm nhập mặn bằng mô hình sẽ được xuất ra và đưa 

lên bản đồ sử dụng công cụ GIS. Bằng các công cụ nội suy, nghiên cứu sẽ lập bản đồ ảnh 

hưởng của xâm nhập mặn cho toàn ĐBSCL với các cấp độ mặn 1g/l và 4 g/l. Sau đó, các đặc 

trưng chiều dài xâm nhập mặn, diện tích xâm nhập mặn theo các cấp độ mặn khác nhau sẽ 

được tính toán sử dụng các công cụ phân tích không gian trên GIS. 

3. Phân tích kết quả và thảo luận  

3.1. Kết quả mô hình MIKE 11  

3.1.1. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình HD 

Bảng 2 và Hình 4 trình bày kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực tại 7 trạm 

thủy văn vùng ĐBSCL. Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định rất tốt với hệ số tương quan R2 > 0,96 

và Nash-Sutcliffe > 0,86. Kết quả kiểm định năm 2020 các giá trị Nash và R2 đều trên 0,72. 
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Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định trên cho thấy bộ mô hình hoàn toàn có thể sử dụng để mô 

phỏng chế độ dòng chảy, phục vụ cho mô hình lan truyền mặn trên toàn ĐBSCL. 

 

Hình 4. Đường quá trình so sánh mực nước tính toán và thực đo giai đoạn hiệu chỉnh và kiểm định tại các trạm 

Tân Châu, Châu Đốc, Đại Ngải: (a) Trạm Tân Châu, hiệu chỉnh 2016; (b) Trạm Tân Châu, kiểm định 2020; (c) 

Trạm Châu Đốc, hiệu chỉnh 2016; (d) Trạm Châu Đốc, kiểm định 2020; (e) Trạm Đại Ngải, hiệu chỉnh 2016; 

(f) Trạm Đại Ngải, kiểm định 2020.  

Bảng 2. Bảng chỉ số hiệu chỉnh, kiểm định mô hình thủy lực MIKE 11 vùng ĐBSCL. 

STT Trạm 
Hiệu chỉnh 2016  Kiểm định 2020 

 Nash R2  Nash R2 

1 Cần Thơ 0,92 0,96 0,97 0,92 

2 Mỹ Tho 0,95 0,98 0,98 0,95 

3 Trà Vinh 0,95 0,98 0,98 0,92 

4 Đại Ngải 0,96 0,99 0,98 0,95 

5 Mỹ Thuận 0,94 0,98 0,88 0,93 

6 Tân Châu 0,96 0,99 0,98 0,96 

7 Châu Đốc 0,86 0,97 0,91 0,73 
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3.1.2. Kết quả hiệu chỉnh kiểm định mô hình lan truyền mặn  

Tương tự như hiệu chỉnh, kiểm định mô hình thủy lực, nghiên cứu tiến hành hiệu chỉnh 

mô hình lan truyền mặn trong giai đoạn từ tháng 1-5/2016 và kiểm định trong giai đoạn từ 

tháng 1-5/2020. 

  

Hình 5. Tương quan độ mặn thực đo và mô phỏng giai đoạn hiệu chỉnh (a) và kiểm định (b) tại các 

trạm Đại Ngãi, Hòa Bình, Hương Mỹ, Mỹ Tho, Cầu Quan, Lộc Thận, Bến Lức và trạm Sơn Đốc. 

Bảng 3. Chỉ số hiệu chỉnh, kiểm định mô hình lan truyền mặn ĐBSCL. 

STT 
Hiệu Chỉnh  Kiểm định 

Vị trí R2 Pbias Vị trí  R2 Pbias 

1 Đại Ngải 0,78 -5,44 Đại Ngải 0,69 -8,11 

2 Sơn Đốc 0,72 -9,77 Sơn Đốc 0,79 9,92 

3 Hòa Bình 0,69 0,48 Hòa Bình 0,86 5,51 

4 Mỹ Tho 0,66 8,07 Mỹ Tho 0,62 4,72 

5 Bến Lức 0,85 0,59 Lộc Thuận 0,64 -9,77 

6 Cầu Quan 0,82 -5,42    

7 Hương Mỹ 0,77 -5,27    

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình xâm nhập mặn được đánh giá đạt, kết quả so 

sánh độ mặn thực đo và tính toán tại các trạm đo mặn có sự tương đồng về pha dao động với 

hệ số tương quan R2 nằm từ 0,5-0,85, hệ số cân bằng tổng lượng ở mức chấp nhận để mô 

phỏng xâm nhập mặn vùng ĐBSCL theo các kịch bản hiện trạng và tương lai ở các bước tiếp 

theo. 

3.2. Đánh giá tình hình xâm nhập mặn theo các kịch bản  

Công cụ GIS được sử dụng để thành lập bản đồ mặn và phân tích sự thay đổi của độ mặn 

theo các kịch bản từ kết quả của mô hình MIKE 11. Bảng 4 trình bày kết quả tính toán chiều 

dài xâm nhập mặn lớn nhất tương ứng với độ mặn > 4 g/l. Theo đó, với kịch bản hiện trạng 

năm 2020, gianh mặn 4 g/l xâm nhập vào sông Tiền 83,3 km, sông Hậu 48,9 km và sông Cổ 

Chiên 53 km.  

Bảng 4. Chiều sâu lớn nhất độ mặn > 4g/l vùng ĐBSCL theo các kịch bản. 

Chiều sâu lớn nhất độ mặn > 4g/l các kịch bản 

Sông KBHT (km) KB 2030 (km) KB 2050 (km) 

Sông Tiền 83,3 85,6 88,9 

Sông Hậu 48,9 50,4 55,1 

Sông Cổ Chiên 53 55,4 66,7 
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Hình 6 trình bày bản đồ ảnh hưởng của xâm nhập mặn cho kịch bản hiện trạng, 2030 và 

2050 theo các cấp độ mặn khác nhau. Dự báo đến năm 2030, 2050 khi bị ảnh hưởng bởi tác 

động của BĐKH và nước biển dâng cùng với tác động của các phát triển thượng lưu, chiều 

dài xâm nhập mặn vào các sông tăng sẽ đáng kể. Cụ thể, đến năm 2030, so với kịch bản hiện 

trạng chiều dài xâm nhập mặn tương ứng với ranh mặn 4 g/l tăng thêm 2,3 km trên sông Tiền; 

1,5 km trên sông Hậu và 2,4km trên sông Cổ Chiên. Đến năm 2050 chiều dài xâm nhập mặn 

tăng 5,6 km trên sông Tiền, 6,2 km trên sông Hậu và 13,7 km trên sông Cổ Chiên. 

 

Bảng 1. Diện tích xâm nhập mặn vùng ĐBSCL theo các kịch bản. 

Độ mặn (g/l) 
Diện tích xâm nhập mặn (106 ha) 

HT 2030 2050 

<1 1,692 1,647 1,480 

1-2 0,231 0,256 0,306 

2-4 0,230 0,226 0,280 

>4 1,872 1,896 1,960 

Từ bản đồ ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nghiên cứu cũng đã tính toán diện tích bị ảnh 

hưởng bởi xâm nhập mặn tương ứng với các cấp mặn khác nhau như trình bày ở Bảng 5. Kết 

quả tính toán cho thấy ranh giới vùng nước nhạt (< 1g/l) có xu hướng co hẹp, trong khi ranh 

giới vùng mặn > 4g/l tăng lên. Diện tích xâm nhập mặn với độ mặn dưới 1g/l giảm từ 1,6 

tr.ha trong điều kiện hiện trạng xuống còn 1,4×106 ha vào năm 2050 (giảm 4,1%). Trong khi 

đó, diện tích xâm nhập mặn với độ mặn lớn hơn 4 g/l tăng lên khoảng 0,6% (khoảng 24,2 

nghìn ha) vào năm 2030 và 2,3% (khoảng 88 nghìn ha) vào năm 2050. Dự báo đến năm 2050 

khoảng hơn 2,5×106 ha vùng ĐBSCL sẽ bị nhiễm mặn với độ mặn lớn hơn 1 g/l, tăng 9,1% 

so với hiện trạng. 

(a) (b)

(c)

Hình 6. Bản đồ ảnh hưởng xâm nhập mặn: (a) Kịch 

bản hiện trạng, (b) KBPT 2030, (c) KBPT 2050. 
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4. Kết luận 

Trong bối cảnh ảnh hưởng của các hoạt động khai thác tài nguyên nước ở thượng lưu và 

biến đổi khí hậu đến nguồn nước ĐBSCL ngày càng gia tăng, việc nghiên cứu, đánh giá định 

lượng tác động của các yếu tố này đến xâm nhập mặn vùng ĐBSCL từ đó đề ra các biện pháp 

giảm thiểu, thích ứng phù hợp là một yêu cầu cấp bách. Nghiên cứu này sử dụng kết hợp các 

phương pháp mô hình và GIS để xây dựng bản đồ xâm nhập mặn và đánh giá sự thay đổi của 

quá trình xâm nhập mặn trên sông thuộc vùng ĐBSCL theo các kịch bản hiện trạng, 2030, 

2050. Kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể về chiều dài và diện tích xâm nhập mặn trong 

tương lai dưới tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác tài nguyên nước 

thượng nguồn. Nước mặn sẽ xâm nhập vào sông Tiền 85,6 km, khoảng 50,4 km trên sông 

Hậu và 55,4 km trên sông Cổ Chiên vào năm 2030. Đến năm 2050, chiều dài xâm nhập mặn 

tăng 5,6 km trên sông Tiền, 6,2 km trên sông Hậu và 13,7 km trên sông Cổ Chiên, diện tích 

bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tương ứng với ranh mặn 4 g/l tăng 2,3% (khoảng 88 nghìn 

ha) so với hiện trạng.  

Hiện nay nhiều hoạt động xây dựng các công trình giảm thiểu ảnh hưởng của xâm nhập 

mặn ĐBSCL đã được xúc tiến (xây dựng các cống, đập ngăn mặn). Tuy nhiên, nghiên cứu 

chưa cập nhật các kế hoạch xây dựng các công trình này vào mô hình mà mới sử dụng dữ 

liệu về các công trình này đến năm 2020. Trong nghiên cứu tiếp theo, việc đánh giá tác động 

và hiệu quả của các công trình này cũng như các giải pháp thích ứng với ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn đến vùng ĐBSCL sẽ được xem xét đánh giá. 
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Abstract: Upstream exploitation of water resources, climate change and sea level rise have 

increasingly caused negative impacts on the Vietnam Mekong Delta (VND), of which 

saltwater intrusion is considered one of the most severe impacts. This paper presents the 

results of assessing the saltwater intrusion in the VND according to the present and socio-

economic development scenarios using numerical modeling and GIS methods. Obtained 

results show that compared to the present scenario, by 2050 the maximum length of 

saltwater intrusion corresponding to a salinity level of 4 g/l will increase by 5.6km on the 

Tien River, 6.2 km on the Hau River and 13.7 km on the Co River. It is forecast that by 

2050, more than 2.5 million hectares of land in the VND will be salinized with salinity 

greater than 1 g/l, an increase of 9.1% compared to the present scenario. The results of this 

study will provide information to propose solutions to adapt and mitigate the impacts of 

saltwater intrusion in the Mekong Delta upstream which is caused by water resource 

exploitation, climate change and sea level rise. 
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